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LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔ NGHỆ NĂM 2013: CƠ SỞ PHÁP LÝ MỚI  
CHO NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

PGS.TS. Đoàn Năng 
Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN 

 

Tóm tắt:         

Pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung, Luật KH&CN nói riêng, là 
công cụ để Nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo lập và bảo vệ trật tự, kỷ 
cương, phép nước trong lĩnh vực KH&CN, góp phần thúc đẩy ứng dụng, phát triển 
KH&CN phục vụ phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh quốc gia, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời cũng 
là cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân cũng 
như của Nhà nước và xã hội trong hoạt động KH&CN.  

Ý thức được vai trò quan trọng của pháp luật về KH&CN, hàng chục năm qua, Đảng ta đã 
chú trọng ban hành các chủ trương, chính sách với tinh thần coi phát triển KH&CN là 
quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước, KH&CN là nội 
dung then chốt trong hoạt động của các ngành, các cấp. Nhà nước ta cũng thường xuyên 
quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN.  

Luật KH&CN được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 18/6/2013 (sau đây gọi là Luật 
KH&CN 2013) để thay thế cho Luật KH&CN được Quốc hội Khóa X thông qua ngày 
09/6/2000 (sau đây gọi là Luật KH&CN 2000) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Luật 
KH&CN 2013 đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách cơ bản của Đảng về phát 
triển KH&CN được quy định trong Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2011-2020 được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua, đặc biệt trong 
Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 của BCHTW khóa XI của Đảng về “Phát 
triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 
TƯ6).  

Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ trình bày và phân tích những điểm mới chủ yếu của 
Luật KH&CN 2013 (so với Luật KH&CN 2000) - đạo luật gốc, cơ sở pháp lý mới, cao 
nhất cho những bước đột phá trong phát triển KH&CN của Việt Nam trong những năm 
tới. 

Từ khóa: Khoa học và công nghệ; Luật Khoa học và công nghệ; Văn bản pháp quy. 

Mã số: 13112901 

 

1. Về lời nói đầu và những quy định chung 

(1) Bỏ lời nói đầu và các điều về mục tiêu của hoạt động KH&CN, về trách 
nhiệm của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động 
KH&CN cho phù hợp với thông lệ trong công tác lập pháp hiện nay.  
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(2) Bổ sung quy định để làm rõ đối tượng áp dụng Luật.  

(3) Bổ sung 01 điều về chính sách của Nhà nước phát triển KH&CN, để 
khẳng định rõ thái độ của Nhà nước ta đối với sự phát triển KH&CN 
trong giai đoạn mới. 

(4) Bổ sung 01 điều về ngày KH&CN Việt Nam nhằm tạo điều kiện phát 
động phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực KH&CN, tôn vinh, tri 
ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển 
KH&CN nước nhà; 

(5) Chỉnh sửa nội dung của các điều về phạm vi điều chỉnh của Luật, giải 
thích từ ngữ, nhiệm vụ hoạt động KH&CN, nguyên tắc hoạt động 
KH&CN, hành vi bị cấm cho chuẩn xác và phù hợp với yêu cầu mới 
trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực KH&CN. 

2. Những điểm mới trong quy định về các tổ chức khoa học và công 
nghệ 

(1) Sắp xếp lại các điều về tổ chức KH&CN, bỏ các điều riêng biệt về chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức nghiên cứu và phát triển, trường đại học, tổ 
chức dịch vụ KH&CN. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức KH&CN 
sẽ do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tự quy định phù hợp với mục 
đích thành lập và các quy định của pháp luật. 

(2) Dành một điều riêng để làm rõ hình thức của tổ chức KH&CN, phân 
loại tổ chức KH&CN theo thẩm quyền thành lập, chức năng và hình 
thức sở hữu. Bỏ việc phân loại tổ chức KH&CN thành tổ chức cấp quốc 
gia, cấp Bộ, cấp cơ sở để tránh gây ấn tượng hình thành một hệ thống tổ 
chức hành chính. 

(3) Quy định rõ cơ sở giáo dục đại học là tổ chức KH&CN, nhưng phải 
đăng ký hoạt động KH&CN và tuân thủ các quy định khác của pháp 
luật về KH&CN trong tổ chức và hoạt động KH&CN của mình. 

(4) Việc thành lập tổ chức KH&CN công lập (bao gồm cả tổ chức KH&CN 
công lập là cơ sở giáo dục đại học) phải được cơ quan quản lý nhà nước 
về KH&CN thẩm định theo phân cấp. 

(5) Bổ sung các điều riêng về quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công 
lập; về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải 
thể tổ chức KH&CN; về văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam 
của tổ chức KH&CN nước ngoài; về mục đích, nguyên tắc đánh giá, 
xếp hạng tổ chức KH&CN, về đánh giá tổ chức KH&CN phục vụ quản 
lý nhà nước; về tổ chức đánh giá độc lập. 
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(6) Đối với tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài, không phải lập dự 
án đầu tư, Bộ trưởng Bộ KH&CN xem xét và thành lập. 

(7) Chỉnh sửa các điều về quyền, nghĩa vụ của tổ chức KH&CN cho rõ và 
đầy đủ hơn. 

3. Những điểm mới trong quy định về cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 

(1) Tất cả các quy định về cá nhân hoạt động KH&CN và đào tạo, sử dụng 
nhân lực KH&CN nằm rải rác trong các chương của Luật KH&CN 
2000, nay được gom lại và chỉnh sửa thành một chương riêng của Luật 
KH&CN 2013 nhằm làm rõ, nổi bật vai trò, vị trí cá nhân hoạt động 
KH&CN, các chế độ, chính sách, biện pháp mới và cần thiết để đào tạo, 
trọng dụng nhân lực KH&CN. 

(2) Chỉnh sửa, làm rõ khái niệm chức danh nghiên cứu khoa học, bổ sung 
thêm chức danh công nghệ; khẳng định cá nhân hoạt động KH&CN 
tham gia giảng dạy, đào tạo đại học, sau đại học được xét bổ nhiệm giáo  
sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học mà 
không giới hạn trong số những người thuộc biên chế cơ hữu của cơ sở 
giáo dục đại học. 

(3) Chỉnh sửa các điều về quyền, nghĩa vụ của cá nhân hoạt động KH&CN 
rõ ràng và đầy đủ hơn. 

(4) Bổ sung quy định mới vào các điều về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài KH&CN, phân công rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, Bộ 
KH&CN và các Bộ, ngành liên quan, chỉ rõ nguồn kinh phí, khuyến 
khích tài trợ cho các hoạt động đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 
KH&CN. 

(5) Bổ sung điều mới với nội dung cụ thể về các chính sách đãi ngộ lương, 
điều kiện làm việc, phụ cấp trách nhiệm, đi dự các hội nghị, hội thảo 
quốc tế… đối với các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao 
chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, nhà khoa 
học trẻ tài năng. Đặc biệt, Luật KH&CN 2013 đã quy định tạo điều kiện 
cho nhà khoa học đầu ngành đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để 
tổ chức nghiên cứu, thực hiện ý tưởng do mình đặt ra. 

(6) Bổ sung điều mới quy định chế độ đãi ngộ đối với nhà khoa học là 
người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhằm khuyến 
khích, thu hút tham gia hoạt động KH&CN ở Việt Nam. 
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4. Những điểm mới trong quy định về xác định, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

4.1. Xây dựng các điều riêng về nhiệm vụ KH&CN, đề xuất nhiệm vụ 
KH&CN, thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới cơ bản. Những nội dung mới thể hiện như 
sau: 

a, Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh phải thực hiện theo 
phương thức đặt hàng. 

b, Xác định rõ trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân, Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 
quan nhà nước khác ở trung ương tổ chức lấy ý kiến tư vấn xác định, 
phê duyệt, công bố công khai và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp mình; gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 
gia về Bộ KH&CN.  

c, Bộ KH&CN có trách nhiệm tổng hợp đề xuất đặt hàng, tổ chức lấy ý 
kiến tư vấn về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, phê duyệt và công bố 
công khai, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. 

d, Bên cạnh việc quy định về đề xuất nhiệm vụ KH&CN, lần đầu tiên Luật 
quy định khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất ý 
tưởng khoa học; giao cho Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định 
nhiệm vụ KH&CN các cấp phù hợp với từng giai đoạn phát triển và lĩnh 
vực KH&CN cũng như các biện pháp khuyến khích đề xuất ý tưởng 
khoa học, nhiệm vụ KH&CN. 

e, Việc đề xuất, tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh 
vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật phải bao gồm nội dung triển khai 
thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm và dự toán kinh phí cho các hoạt 
động này hoặc đề xuất dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử 
nghiệm nhằm bảo đảm xóa bỏ tình trạng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ chậm hoặc không được ứng dụng vào sản xuất 
và đời sống. 

4.2. Bổ sung vào các điều về phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN các 
quy định mới sau đây: 

a, Thành phần của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN bao gồm không chỉ nhà khoa học, nhà 
quản lý mà cả nhà kinh doanh có uy tín và trình độ phù hợp với nhiệm 
vụ để gắn chặt hơn nữa các hoạt động KH&CN với yêu cầu của thực 
tiễn sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu 
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cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN các cấp có quyền lấy thêm ý kiến 
tư vấn của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định. 

b, Nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước do tổ chức, cá 
nhân tự tổ chức đánh giá, nghiệm thu. Trường hợp tổ chức, cá nhân 
không có khả năng tự tổ chức đánh giá, nghiệm thu thì có quyền đề nghị 
cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN địa phương xem xét đánh giá, 
nghiệm thu để có cơ sở ứng dụng vào sản xuất, đời sống. 

4.3. Bổ sung điều mới về việc người giao nhiệm vụ KH&CN không chỉ có 
trách nhiệm thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành mà còn có quyền 
thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá, nghiệm thu kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thành phần Hội đồng KH&CN chuyên ngành 
bao gồm nhà khoa học, đại diện cơ quan, tổ chức đề xuất đặt hàng, nhà 
quản lý, nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ 
để bảo đảm tính khách quan trong đánh giá, nghiệm thu và khả năng cũng 
như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc ứng dụng 
kết quả nghiên cứu.  

4.4. Bổ sung điều mới về liên kết xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN, 
quy định các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức KH&CN, 
nhà khoa học liên kết với doanh nghiệp và tổ chức khác để xác định, thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công 
nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá 
nhằm gắn kết chặt chẽ hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. 

4.5. Bổ sung điều mới quy định rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh 
phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do 
mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và 
định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ KH&CN nhằm thúc 
đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
tránh lãng phí trong hoạt động KH&CN.  

4.6. Bổ sung điều mới quy định rõ đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân 
sách nhà nước, quyền của đại diện chủ sở hữu nhà nước xét giao toàn bộ 
hoặc một phần quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước theo quy 
định của Chính phủ cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
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4.7. Bổ sung điều mới quy định về phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển 
giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

5. Những điểm mới trong quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và công 
nghệ 

(1) Các quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ thuộc mục 2 của chương “Hoạt động KH&CN” trong Luật 
năm 2000 nay được tách thành một chương riêng của Luật năm 2013. 

(2) Bổ sung thêm quy định để khẳng định trường hợp bên đề xuất đặt hàng 
hoặc đặt hàng không thực hiện trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định sẽ bị xử lý 
theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN không thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này sẽ bị xử 
lý theo quy định của pháp luật, đồng thời không được tham gia thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trong thời hạn 03 
năm kể từ ngày bị xử lý vi phạm.  

(3) Bổ sung điều mới quy định về khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới sáng tạo, về truyền thông, 
phổ biến kiến thức KH&CN. 

(4) Giữ lại và chỉnh sửa, khẳng định rõ thêm quy định về việc các dự án 
đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà 
nước phải lập hạng mục chi cho ứng dụng, nghiên cứu và phát triển 
phục vụ xây dựng căn cứ khoa học trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực 
hiện đầu tư và giải quyết vấn đề KH&CN phát sinh trong quá trình thực 
hiện; phải được thẩm định về cơ sở khoa học, trình độ công nghệ đáp 
ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt. Các quy 
định này tạo ra một kênh quan trọng trong việc huy động thêm kinh phí 
cho hoạt động KH&CN (ngoài 2% tổng chi ngân sách hàng năm của 
Nhà nước cho KH&CN), bảo đảm cơ sở khoa học cho các hoạt động 
xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm loại trừ việc sử dụng các 
công nghệ lạc hậu trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội. 

6. Những điểm mới trong quy định về đầu tư, tài chính phục vụ phát 
triển khoa học và công nghệ 

6.1. Tất cả các quy định về đầu tư, tài chính, tín dụng trong Luật KH&CN 
2000 đều thuộc chương chung về các biện pháp bảo đảm phát triển 
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KH&CN, nay được tách ra thành một chương riêng của Luật KH&CN 
2013; hầu hết nội dung đều là mới so với quy định của Luật KH&CN 2000 
và được chia thành 4 mục: đầu tư của Nhà nước; đầu tư của doanh nghiệp, 
tổ chức và cá nhân; quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN; ưu đãi thuế 
và tín dụng cho hoạt động KH&CN. Đây là chương mới, đặc biệt quan 
trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới cơ bản cơ chế đầu tư và tài chính 
cho hoạt động KH&CN.  

6.2. Trong mục đầu tư của Nhà nước, lần đầu tiên từ trước đến nay Luật 
KH&CN 2013 khẳng định rõ các vấn đề sau đây: 

a, Về mức chi của Nhà nước cho KH&CN: tối thiểu bằng 2% tổng chi 
ngân sách Nhà nước hàng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển của 
sự nghiệp phát triển KH&CN; 

b, Về nguyên tắc phân bổ ngân sách nhà nước cho KH&CN: Ngân sách 
cho KH&CN phải được ghi thành một mục chi riêng trong mục lục 
ngân sách nhà nước hằng năm của bộ, ngành, địa phương; việc phân bổ 
ngân sách nhà nước cho KH&CN của năm sau được thực hiện trên cơ 
sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ; 

c, Về mục đích chi ngân sách nhà nước cho KH&CN: bổ sung thêm một 
số mục đích chi như đẩy mạnh ứng dụng KH&CN tại địa phương; mua 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ nhập khẩu 
công nghệ nguồn, công nghệ cao, thiết kế, thuê chuyên gia trong nước 
và nước ngoài thuộc lĩnh vực ưu tiên; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
truyền thông, thông tin, thống kê KH&CN; hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, giải thưởng KH&CN; hỗ trợ hoạt động KH&CN khác; 

d, Về quy trình xây dựng dự toán và quản lý việc sử dụng ngân sách nhà 
nước cho KH&CN, Luật KH&CN 2013 quy định rõ như sau:  

- Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước 
cho KH&CN hằng năm theo quy định của pháp luật; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập dự toán chi đầu tư phát 
triển KH&CN, dự toán chi sự nghiệp KH&CN theo đề xuất dự toán 
của Bộ KH&CN;  

- Cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà 
nước về KH&CN xây dựng đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước 
cho KH&CN hằng năm và đề nghị cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tài chính 
tổng hợp, xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển KH&CN, dự toán 
chi sự nghiệp KH&CN bảo đảm chi đúng, chi đủ kinh phí đã được 
phân bổ.  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt dự 
toán chi ngân sách nhà nước cho KH&CN. 

- Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm cấp phát kinh phí KH&CN 
đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ kế hoạch KH&CN; đôn đốc, 
kiểm tra các ngành, các cấp nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí KH&CN 
đúng mục đích, hiệu quả. 

e, Về áp dụng khoán chi đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
nhà nước, Luật KH&CN 2013 quy định rõ:  

- Khoán chi được áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung, yêu cầu về sản phẩm nghiên cứu 
và dự toán kinh phí; 

- Nhiệm vụ KH&CN đã xác định được rõ tiêu chí đối với sản phẩm 
cuối cùng trên cơ sở thẩm định thuyết minh và dự toán kinh phí thì 
được áp dụng khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; 

- Nhiệm vụ KH&CN không thể khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và 
những nhiệm vụ KH&CN có tính rủi ro cao thì thực hiện việc khoán 
chi đối với từng phần công việc đã xác định rõ tiêu chí. 

f, Về mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: chỉ trong 
trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ mua kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân;  

g, Về cấp, sử dụng, quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước: 

- Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
nhà nước phải kịp thời, phù hợp với tiến độ đặt hàng và phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN; 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được cấp thông qua quỹ phát 
triển KH&CN của Nhà nước hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi của 
cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Kho bạc Nhà nước; 

- Việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện 
theo ủy nhiệm chi của cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN và 
quyết toán khi kết thúc hợp đồng, không phụ thuộc vào năm tài chính;  
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h, Về cơ chế đầu tư đặc biệt thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặc biệt: nhiệm 
vụ KH&CN quy mô lớn phục vụ quốc phòng, an ninh, có tác động 
mạnh đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm quốc 
gia được áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt.  

6.3. Mục đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân: gồm các quy định 
làm rõ, nổi bật vai trò của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc đầu 
tư phát triển KH&CN theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển 
KH&CN; làm rõ biện pháp của Nhà nước thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của xã 
hội cho KH&CN. Cụ thể gồm các điều về biện pháp huy động nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN, về biện pháp thúc đẩy đầu 
tư của doanh nghiệp cho KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, về biện pháp thúc đẩy 
phát triển doanh nghiệp KH&CN.  

6.4. Mục về quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN: gồm các quy định 
nhằm khẳng định Nhà nước thành lập, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành 
lập quỹ để huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động 
KH&CN; quỹ phát triển KH&CN được thành lập theo quy định của Luật 
này, còn quỹ đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao được 
thành lập theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ, Luật công nghệ 
cao; cơ chế, hình thức hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN của quỹ được 
thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.  

Từng loại quỹ được quy định như sau: 

a, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia: ngoài việc mở rộng hơn mục đích 
hoạt động của Quỹ này, Luật còn khẳng định nguồn vốn của Quỹ; cơ 
chế, hình thức hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN của quỹ được thực 
hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

b, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập để phục vụ yêu cầu phát 
triển KH&CN của các cơ quan này; 

c, Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân là tổ chức hoạt động phi 
lợi nhuận, được hình thành từ nguồn vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân 
thành lập không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; khoản đóng góp 
tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác, 
nhằm mục đích tài trợ không hoàn lại, cho vay với lãi suất thấp hoặc 
không lấy lãi, bảo lãnh vốn vay phục vụ yêu cầu phát triển KH&CN của 
tổ chức, cá nhân; 

d, Quỹ của doanh nghiệp: 
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- Doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát 
triển KH&CN của mình hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển KH&CN của 
ngành, địa phương và được hưởng quyền lợi theo quy định của Quỹ;  

- Doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập tính thuế 
của doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp;  

- Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ trích thu nhập tính thuế của doanh 
nghiệp để thành lập quỹ và cơ chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp nhà nước; 

- Doanh nghiệp có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản 
lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, thành lập và thông báo việc thành lập 
quỹ cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN địa phương nơi đặt trụ 
sở chính của doanh nghiệp.  

6.5. Về các ưu đãi thuế cho hoạt động KH&CN: Luật KH&CN 2013 đã bỏ 
các quy định cụ thể về thuế trong Luật năm 2000, bổ sung quy định làm rõ 
về các trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của 
pháp luật cho phù hợp với yêu cầu, tạo sự thống nhất của hệ thống pháp 
luật về thuế. Các trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi về thuế bao 
gồm: 

a, Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ;  

b, Thu nhập từ sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt 
Nam; sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm; 

c, Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao và một số hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao; 

d, Dịch vụ KH&CN;  

e, Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất 
được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ; 

f, Kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân cho hoạt động nghiên cứu khoa học; 
khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học; 

g, Chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn; 

h, Các trường hợp khác được quy định tại các luật về thuế.  
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6.6. Các quy định về tín dụng đối với hoạt động KH&CN trong Luật năm 
2000 được chỉnh sửa và bổ sung thêm cho rõ và đầy đủ hơn như sau: 

a, Tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN vay vốn trung và dài hạn để hoạt 
động KH&CN được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Quỹ phát 
triển KH&CN quốc gia, các quỹ khác của Nhà nước; 

b, Tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư vào hoạt động KH&CN được ưu 
đãi về tín dụng theo điều lệ của quỹ nơi vay vốn; 

c, Tổ chức, cá nhân vay vốn tại ngân hàng thương mại để đầu tư vào hoạt 
động KH&CN, đặc biệt hoạt động triển khai thực nghiệm và sản xuất 
thử nghiệm được Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét hỗ trợ lãi suất 
sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư, dành tỷ lệ nhất định dư nợ tín 
dụng cho hoạt động KH&CN; 

d, Những chương trình, đề tài, dự án KH&CN phục vụ trực tiếp chương 
trình kinh tế - xã hội trọng điểm của Nhà nước và phát triển tiềm lực 
KH&CN quốc gia, đặc biệt dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử 
nghiệm có yêu cầu sử dụng vốn lớn, được ưu tiên xét cho sử dụng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức theo phương thức sau đây: 

- Tài trợ không hoàn lại hoặc cho vay ưu đãi đối với hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

- Cho vay đối với dự án đầu tư xây dựng tiềm lực KH&CN hoặc cho 
vay có thu hồi đối với dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ. 

7. Những điểm mới trong quy định về xây dựng kết cấu hạ tầng và phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ 

Trong Luật KH&CN 2000, các vấn đề xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để 
phát triển KH&CN, thông tin KH&CN, phát triển công nghệ cao, xây dựng 
và phát triển thị trường công nghệ được quy định khái quát và rải rác ở các 
chương khác nhau và nội dung cũng chưa rõ, chưa đáp ứng yêu cầu nâng 
cao hiệu quả đầu tư. Luật KH&CN 2013 dành một chương riêng cho những 
vấn đề này quy định rõ hơn, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển 
KH&CN trong giai đoạn mới. 

8. Những điểm mới trong quy định về hội nhập quốc tế về khoa học và 
công nghệ 

Luật KH&CN 2000 có một chương “Hợp tác quốc tế về KH&CN” quy 
định khái quát về chính sách và biện pháp phát triển hợp tác quốc tế về 
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KH&CN. Luật KH&CN 2013 xây dựng chương “Hội nhập quốc tế về 
KH&CN” để thay thế, phù hợp với những yêu cầu và xu thế mới trong hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN là không chỉ dừng ở hợp tác thụ động 
mà phải vươn lên để hội nhập quốc tế trong KH&CN. Chương này quy định 
rõ các nguyên tắc hội nhập quốc tế về KH&CN, hình thức hoạt động hội 
nhập quốc tế về KH&CN, các biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế về 
KH&CN.  

9. Những điểm mới trong quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ 

Luật KH&CN 2000 có một chương riêng “Quản lý nhà nước về KH&CN” 
quy định khái quát nội dung quản lý nhà nước về KH&CN, cơ quan quản lý 
nhà nước về KH&CN, thống kê KH&CN, thanh tra KH&CN. 

Luật KH&CN 2013 xây dựng Chương “Trách nhiệm quản lý nhà nước về 
KH&CN” để thay thế Chương “Quản lý nhà nước về KH&CN” phù hợp 
với yêu cầu tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý 
nhà nước về KH&CN từ trung ương tới địa phương, thực hiện phân công, 
phân cấp quản lý về KH&CN rõ ràng hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức 
và quản lý KH&CN nêu trong Nghị quyết TW6 của Đảng về KH&CN. 

Luật KH&CN 2013 bỏ quy định về nội dung quản lý nhà nước cho phù hợp 
với thông lệ hiện nay trong công tác lập pháp; xây dựng các quy định cụ thể 
về trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ KH&CN, trách nhiệm của một số bộ 
liên quan đối với việc đổi mới quản lý hoạt động KH&CN, làm rõ hơn trách 
nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về 
KH&CN, đặc biệt quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa một số 
bộ như Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc phân 
bổ, quản lý ngân sách nhà nước dành cho KH&CN, trong việc cấp, sử dụng, 
quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước 
cho phù hợp với đặc thù và yêu cầu của sự phát triển KH&CN... 

10. Những điểm mới trong quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm 

Chương về khen thưởng và xử lý vi phạm được giữ lại, nhưng đã được 
chỉnh sửa lại về nội dung và kỹ thuật. 

- Phần danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen 
thưởng khác của Nhà nước được chỉnh sửa theo hướng tổ chức, cá nhân 
có thành tích trong sự nghiệp phát triển KH&CN được phong, tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác 
của Nhà nước theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Luật 
KH&CN 2013 chỉ quy định những vấn đề không được quy định trong 
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Luật Thi đua, khen thưởng như giải thưởng của bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, 
quyền của tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN được nhận 
danh hiệu, giải thưởng về KH&CN do tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ 
chức quốc tế phong, tặng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Phần xử lý vi phạm cũng được chỉnh sửa cho gọn và bảo đảm kỹ thuật 
phù hợp với thông lệ và nội dung hệ thống pháp luật hiện hành. 

Tóm lại, so với Luật KH&CN 2000, Luật KH&CN 2013 có sự thay đổi cơ 
bản: kết cấu, vị trí các chương, điều được bố trí sắp xếp lại rõ ràng và hợp 
lý hơn, làm nổi bật vị trí và vai trò của những vấn đề cơ bản cần được quy 
định trong Luật. Rất nhiều quy định mới được bổ sung. Tất cả những điều, 
khoản cũ đã được thực tiễn kiểm nghiệm còn phù hợp với yêu cầu mới thì 
được giữ lại và được chỉnh sửa về kỹ thuật, bổ sung thêm nội dung mới cho 
phù hợp với tinh thần đổi mới của Nghị quyết TƯ6. 

Có thể nói, nội dung của Luật KH&CN 2013 đã quán triệt được các nguyên 
tắc đề ra khi xây dựng dự thảo Luật, bao gồm:  

a, Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách về KH&CN 
được thể hiện trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng từ trước đến 
nay: 

- Phát triển KH&CN phải thực sự là quốc sách hàng đầu; 

- KH&CN giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất 
hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

- Phát triển KH&CN nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến 
của thế giới.  

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KH&CN gắn với phát triển văn hoá 
và nâng cao dân trí.  

- Tăng nhanh và sử dụng có hiệu quả tiềm lực KH&CN của đất nước, 
nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu KH&CN hiện đại 
trên thế giới.  

- Hình thành đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo, trọng 
dụng nhân tài và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. 

b, Tạo cơ sở pháp lý hiệu lực cao, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ cho việc 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt 



108  Luật Khoa học và công nghệ năm 2013: Cơ sở pháp lý mới...  
 

động KH&CN, xem đó là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển và nâng 
cao hiệu quả hoạt động KH&CN; Phát huy vai trò, hiệu quả của các tổ 
chức KH&CN chủ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 
trọng điểm; Phát triển mạnh thị trường KH&CN; Đổi mới căn bản cơ 
chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các 
nhiệm vụ KH&CN theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quả ứng dụng là 
tiêu chuẩn hàng đầu; Chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ 
sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phương thức khoán sản 
phẩm KH&CN; Phát triển các doanh nghiệp KH&CN, các quỹ trong 
lĩnh vực KH&CN; Xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng 
dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài KH&CN; Thực hành dân chủ, tôn 
trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo 
của trí thức vì sự phát triển của đất nước. 

c, Luật KH&CN mới phải thực sự trở thành một đạo luật gốc trong lĩnh 
vực KH&CN; kế thừa các quy định pháp luật đã được thực tiễn kiểm 
nghiệm và còn phù hợp với yêu cầu phát triển KH&CN hiện nay và giai 
đoạn tới; khắc phục những hạn chế của Luật KH&CN năm 2000, bổ 
sung các quy định mới đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập .  

d, Bảo đảm sự tương thích của pháp luật nước ta về KH&CN với các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp thu có chọn lọc kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới và tiếp cận với các chuẩn mực quốc 
tế trong lĩnh vực KH&CN. 

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là để Luật KH&CN năm 2013 đi vào cuộc sống 
và trở thành cơ sở pháp lý thực sự cho những bước đột phá trong phát triển 
KH&CN, đòi hỏi hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phải sớm 
được ban hành; nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành phải quán triệt 
đầy đủ tinh thần đổi mới cơ bản, toàn diện của Nghị quyết TW6 và đã thể 
hiện ngay trong các quy định của Luật. Ngoài ra, tất cả các đạo luật chuyên 
ngành hẹp trong lĩnh vực KH&CN cũng như các quy định về/liên quan đến 
KH&CN trong các lĩnh vực pháp luật khác và cả hệ thống văn bản hướng 
dẫn thi hành các đạo luật này cũng cần phải được rà soát để sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp với tinh thần và các quy định mới của Luật KH&CN 
2013. /. 
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